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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÀ LÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Tà Lài,  ngày      tháng 9 năm  2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu có 

thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÀ LÀI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định, Thông tư hướng 
dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2025 của 
UBND xã về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2025 của 
UBND xã thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của UBND 
xã Tà Lài về việc tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến xã Tà Lài;

Xét Biên bản số 06/BB-HĐTĐKT ngày 27 tháng 9 năm 2025 của Hội 
đồng Thi đua, khen thưởng xã họp xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân 
là điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu 
nước giai đoạn 2020-2025;

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen 14 tập thể và 69 cá nhân là điển hình tiên tiến có 
thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

(có danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức tiền thưởng áp dụng theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 

ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Nguồn tiền thưởng được chi từ Quỹ khen 
thưởng của xã cấp về phòng Văn hóa – Xã hội để chi thưởng và quyết toán theo 
đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa – 

Xã hội, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các 
tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VHXH (Thành).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Hải
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Lài )

I. TẬP THỂ (14 tập thể).
1. Cán bộ và nhân dân ấp Phú Thịnh 1
2. Trường THCS Hòa Bình
3. Trường THCS Núi Tượng
4. Trường THCS Tà Lài
5. Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
6. Trường Tiểu học Kim Đồng
7. Trường Tiểu học Phú Lập
8. Trường Mầm non Phú Lập
9. Trường Mầm non Phú Thịnh
10. Trường Mầm non Tà Lài
11. Chi đoàn ấp 1
12. Chi hội Cựu chiến binh ấp Phú Thịnh 2
13. Chi hội nông dân ấp 2
14. Chi hội Phụ nữ ấp Phú Lập 4

II. CÁ NHÂN (69 cá nhân).
1. Bà Lê Trương Thùy Linh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã;
2. Bà Phạm Thị Quỳnh, Phó Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng xã;
3. Bà Huỳnh Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã – Bí thư đoàn 

thanh niên xã;
4. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã – Chủ tịch hội 

Cựu chiến binh xã;
5. Bà Đoàn Thúy Hồng, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã;
6. Ông Bùi Văn Tưởng, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã;
7. Ông Nguyễn Duy Hà, Cán bộ Hội Nông dân xã;
8. Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã;
9. Ông Trịnh Minh Đô, Trưởng Công an xã;
10. Ông Bồ Văn Thanh, Phó Trưởng Công an xã;
11. Ông Đoàn Minh Thuận, Phó Trưởng Công an xã;
12. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã;
13. Ông Phan Hoàng Tuấn, Tiểu đội trưởng DQTT BCHQS xã;
14. Bà Trịnh Thị Hà, Chuyên viên phòng Kinh tế;
15. Ông Nguyễn Minh Luân, Chuyên viên phòng Kinh tế;
16. Ông Lê Trương Minh Tuấn, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội;
17. Ông Đinh Quốc Việt, Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội;
18. Bà Hoàng Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC xã;
19. Ông Trần Xuân Thái, nhân viên trạm y tế xã;
20. Ông Nguyễn Việt Thịnh, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Phú Lập 4;
21. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp 1;
22. Bà Lê Thị Ngọc Hân, Trưởng ban công tác mặt trận ấp Phú Lập 1;
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23. Lê Quốc Việt, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Phú Lập 3;
24. Bà Lê Thị Lâm, Chi hội trưởng chi hội CCB ấp Phú Lập 6;
25. Bà Trần Thị Huệ, Hiệu trưởng trường TH Kim Đồng;
26. Bà Dương Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng trường MN Phú Thịnh;
27. Bà Lê Thị Loan, Phó Hiệu trưởng trường MN Cát Tiên;
28. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng trường MN Phú Thịnh;
29. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng trường MN Tà Lài;
30. Bà Mai Phương Thúy, Giáo viên trường MN Phú Lập;
31. Bà Nguyễn Thị Hải Sâm, Giáo viên trường TH Nguyễn Trung Trực;
32. Ông Bùi Hưng Nguyên, Giáo viên trường THCS Phú Thịnh;
33. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Giáo viên trường THCS Phú Thịnh;
34. Bà Lê Thị Hậu, Giáo viên trường THCS Hòa Bình;
35. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên trường THCS Hòa Bình;
36. Bà Phạm Thị Minh, Giáo viên trường TH Kim Đồng;
37. Ông Lê Thanh Định, Giáo viên trường THCS Núi Tượng;
38. Bà Lê Thị Hải Long, giáo viên trường THCS Núi Tượng;
39. Bà Hà Thị Hải Đam, giáo viên trưởng TH Phú Lập;
40. Bà Lê Thị Huế, giáo viên trường TH Phú Lập;
41. Bà Đinh Thị Mộng Thu, giáo viên trường MN Phú Lập;
42. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên trường MN Phú Lập;
43. Bà Dương Thị Thanh Huyền, giáo viên trường MN Cát Tiên;
44. Bà Phùng Thị Cẩm Nhung, giáo viên trường MN Tà Lài;
45. Ông Phạm Quang Trung, giáo viên trường THCS Tà Lài;
46. Ni sư Thích Nữ Như Hương, Trụ trì chùa Trung Phú;
47. Ông Nguyễn Văn Sường, Trưởng ban Trị sự GHPGHH xã Phú Thịnh;
48. Ông Phạm Thế Anh, Chủ cơ sở nha khoa Anh Thảo;
49. Bà Trần Thị Ngọc Sương, Chủ cơ sở Ca cao Tà Lài;
50. Ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tiệm thuốc tây Tuấn Minh;
51. Ông Nguyễn Thanh Huyền, nông dân sản xuất giỏi ấp 1;
52. Ông Ngô Pháp, nông dân sản xuất giỏi ấp 2;
53. Ông Hoàng Văn Thắng, nông dân sản xuất giỏi ấp 3;
54. Bà Ká Bá, nông dân sản xuất giỏi ấp 4;
55. Ông La Văn Hiệp, nông dân sản xuất giỏi ấp 5;
56. Ông Phan Bá Lâm, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Lập 1;
57. Ông Đinh Văn Minh, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Lập 2;
58. Ông Nguyễn Văn Phong, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Lập 3;
59. Ông Nguyễn Tấn Công, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Lập 4;
60. Ông Hoàng Chắn Pẩu, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Lập 5;
61. Ông Hoàng Văn Bằng, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Lập 6;
62. Ông Lê Thanh Đức, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Lập 7;
63. Ông Huỳnh Thanh Bình, nông dân sản xuất giỏi ấp  ấp Phú thịnh 1;
64. Ông Võ Thanh Nhàn, nông dân sản xuất giỏi ấp  ấp Phú thịnh 2;
65. Ông Lê Văn Kẹo, nông dân sản xuất giỏi ấp  ấp Phú thịnh 3;
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66. Bà Bùi Thị Ngọc Anh, nông dân sản xuất giỏi ấp  ấp Phú thịnh 4;
67. Bà Nguyễn Thị Cuc, nông dân sản xuất giỏi ấp  ấp Phú thịnh 5;
68. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nông dân sản xuất giỏi ấp  ấp Phú thịnh 6;
69. Ông Nguyễn Văn Đức, nông dân sản xuất giỏi ấp  ấp Phú thịnh 7.
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